PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

(Material Safety Data Sheet)
	Dimethoxymethane 86%-90%
	

	Số CAS: 67-64-1, 109-87-5, 7732-18-5
Số UN: 1993
Số đăng ký EC: 203-714-2, 200-659-6, 231-791-2
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): 3- Chất lỏng dễ cháy
Số đăng ký danh mục quốc gia khác (nếu có): N/A

	I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT

	- Tên thường gọi của chất: Dimethoxymethane 86%-90%
	Mã sản phẩm:
Dimethoxymethane 86%-90%

	- Tên thương mại: Dimethoxymethane 86%-90%
	

	- Tên khác: Dimethoxymethane 86%-90%
	

	- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:      CÔNG TY TNHH HÓA DẦU TRUNG VIỆT
Địa chỉ: 392/1 Cách mạng tháng tám, Khu phố 13, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 0316510913
	Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

CÔNG TY TNHH HÓA DẦU TRUNG VIỆT
Địa chỉ: 392/1 Cách mạng tháng tám, Khu phố 13, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Mã số thuế: 0316510913

	- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 
China Certification & Inspection Group Anhui Co., Ltd
No. 367 Wuhu Road, Baohe District, Hefei, Anhui, China
	

	- Mục đích sử dụng: Dung môi hoà tan dùng trong ngành công nghiệp sơn,may mặc
	

	II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT

	Tên thành phần nguy hiểm
	Số CAS
	Công thức hóa học
	Hàm lượng (%theo trọng lượng)

	Dimethoxymethane
	109-87-5
	C₃H₈O₂
	86~90%

	Methanol
	67-56-1
	CH₄O
	9~13 %

	Nước
	7732-18-5
	H2O
	1%

	III. NHẬN DẠNG ĐẶT TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

	· 1. Mức xếp loại nguy hiểm (Theo số liệu có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA...): Nguy hiểm
· Các thành phần đánh dấu theo hệ thống đồng nhất toàn cầu (GHS)

· Chất lỏng dễ cháy – Cấp 2

· Độc tính cấp tính (đường uống) – Cấp 4

· Độc tính cấp tính (qua da) – Cấp 5

· Ăn mòn/Kích ứng da – Cấp 2

· Tổn thương mắt nghiêm trọng/Kích ứng mắt – Cấp 2

· Độc tính đặc hiệu cơ quan đích, phơi nhiễm một lần (Hệ hô hấp) – Cấp 3
·  Kích ứng đường hô hấp

· Độc tính đặc hiệu cơ quan đích, phơi nhiễm một lần; Tác dụng gây mê (Narcotic effects) – cấp 3

· Độc tính đặc hiệu cơ quan đích (Phơi nhiễm một lần) – cấp  1

· Yếu tố nhãn theo GHS

· [image: image1.png]


 
· GHS07
· . Cảnh báo: Nguy hiểm
·  H225 – Chất lỏng và hơi rất dễ cháy

· H302 – Có hại nếu nuốt phải

· H313 – Có thể có hại khi tiếp xúc với da

· H315 – Gây kích ứng da

· H319 – Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

· H335 – Có thể gây kích ứng đường hô hấp

· H336 – Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt

· H370 – Gây tổn thương cơ quan nội tạng

· 3. Tuyên bố phòng ngừa
· P210 – Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc.

· P233 – Đậy kín thùng chứa.

· P240 – Nối đất và liên kết thùng chứa với thiết bị tiếp nhận.

· P241 – Sử dụng thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng chống cháy nổ.

· P242 – Sử dụng dụng cụ không phát tia lửa.

· P243 – Thực hiện biện pháp phòng ngừa phóng tĩnh điện.

· P260 – Không hít khí/hơi/sương/bụi phun.

· P270 – Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.

· P271 – Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi thông gió tốt.

· P280 – Đeo găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/kính bảo hộ/mặt nạ bảo hộ/bảo vệ thính giác.

· P264 + P265 – Rửa tay và các bộ phận cơ thể liên quan kỹ sau khi xử lý. Không chạm vào mắt.

· P317 – Hãy tìm sự trợ giúp y tế.

· P321 – Điều trị đặc hiệu (xem thông tin trên nhãn sản phẩm và bảng dữ liệu an toàn).

· P330 – Súc miệng.

· P301+P317 – NẾU NUỐT PHẢI: Cần được trợ giúp y tế.

· P302+P352 – NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch với nhiều nước.

· P304+P340 – NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ tư thế thoải mái để dễ thở.

· P308+P316 – Nếu bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: Gọi cấp cứu y tế ngay lập tức.

· P332+P317 – Nếu da bị kích ứng: Hãy đến cơ sở y tế để được trợ giúp.

· P337+P317 – Nếu kích ứng mắt vẫn tiếp diễn: Hãy đến gặp bác sĩ.

· P362+P364 – Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.

· P370+P378 – Khi xảy ra cháy:

· Cháy nhỏ: Dùng hóa chất khô, CO₂ hoặc bọt chống cồn.

· Cháy lớn: Dùng bọt chống cồn.

· Cháy liên quan xe bồn/toa xe bồn: Chữa cháy từ khoảng cách an toàn hoặc dùng thiết bị điều khiển từ xa.

· Làm mát thùng chứa bằng lượng nước lớn cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

· P303+P361+P353 – NẾU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước (hoặc vòi sen).

· P305+P351+P338 – NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. 
Lưu trữ : 

· P405 đã bị khóa. 
· P403+P233 Bảo quản nơi thoáng khí. Đậy kín nắp hộp.
· P403+P235 Bảo quản nơi thoáng mát. Giữ lạnh.
Xử lý:

· P501 Vứt bỏ nội dung/bao bì theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia

	IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

	1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt ( bị văng, dây vào mắt) 

P305+351+338  Nếu tiếp xúc với mắt, rửa ngay mắt với lượng lớn nước trong ít nhất 15 phút. Tách mi mắt để rửa sạch, đảm bảo rửa thật kỹ. Kiểm tra và tháo bỏ kính áp tròng nếu có. Sau đó lập tức đi đến bệnh viện.

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: 
P303+361+353 Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da với nước, tắm . 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường tiêu hóa:
KHÔNG được gây nôn trừ khi có chỉ định của nhân viên y tế. Không bao giờ đưa bất cứ thứ gì vào miệng người bất tỉnh. 

4. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 
P304+340  Nếu hít phải, di chuyển nạn nhân đến nơi có không khí trong lành. Nếu không thở được, hãy hô hấp nhân tạo. Nếu khó thở, hãy cho thở oxy. Hãy đến cơ sở y tế.
Đưa nạn nhân đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Nới lỏng quần áo chật như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc cạp quần. 

Nếu nạn nhân khó thở, hãy cho thở oxy. Nếu nạn nhân không thở, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Tổng quan :

Không có độc tính lâu dài nào được biết đến. Tiếp xúc với nồng độ hơi dung môi từ các dung môi thành phần trong vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp đã nêu có thể dẫn đến các tác động xấu đến sức khỏe như niêm mạc  kích ứng màng và hệ hô hấp và tác dụng phụ lên thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ, buồn ngủ và trường hợp nghiêm trọng có thể mất ý thức.

Tiếp xúc nhiều lần hoặc kéo dài với chế phẩm có thể khiến chất béo tự nhiên trên da bị mất đi trong tình trạng khô, kích ứng và có thể gây viêm da tiếp xúc không dị ứng. Dung môi cũng có thể được hấp thụ qua da. Chất lỏng bắn vào mắt có thể gây kích ứng và đau nhức, có khả năng gây tổn thương có thể phục hồi.

	V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

	Phương tiện dập tắt

· Chất chữa cháy thích hợp cho đám cháy nhỏ: hóa chất khô, CO₂ hoặc bọt kháng cồn.

· Đám cháy lớn: dùng bọt chống cồn.

· Hỏa hoạn liên quan đến xe bồn, toa xe bồn đường sắt hoặc xe bồn đường bộ: chữa cháy từ khoảng cách an toàn hoặc sử dụng thiết bị điều khiển luồng khí chính không người lái hoặc thiết bị giám sát vòi phun.

· Làm mát các thùng chứa bằng lượng nước lớn cho đến khi đám cháy tắt hẳn.

· Chất chữa cháy không phù hợp: Việc sử dụng vòi phun nước khi chữa cháy có thể không hiệu quả.

Các mối nguy hiểm cụ thể phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp

· Sẽ tạo thành hỗn hợp nổ với không khí.

· Các thùng chứa tiếp xúc với lửa có thể xả hết chất bên trong qua van giảm áp, do đó làm tăng cường độ đám cháy và/hoặc khả năng nổ.

· Hơi có thể lan đến nguồn gây cháy và bốc cháy ngược.

· Chất lỏng và hơi đều dễ cháy.

· Có thể phát sinh khí hoặc hơi độc hại trong trường hợp hỏa hoạn.

· Có thể giãn nở hoặc phân hủy gây nổ khi bị nung nóng hoặc tiếp xúc với lửa.

Trang thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa cho lính cứu hỏa

· Khi xảy ra cháy, đeo mặt nạ phòng độc (được MSHA/NIOSH phê duyệt hoặc tương đương) và đầy đủ quần áo bảo hộ.

· Dập lửa từ khoảng cách an toàn, có chỗ ẩn nấp.

· Ngăn chặn nước chữa cháy làm ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm.

	VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

	Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp
1. Tránh hít phải hơi và tiếp xúc với da và mắt.

2. Cẩn thận với hiện tượng hơi tích tụ tạo thành nồng độ dễ gây nổ.

3. Hơi có thể tích tụ ở những khu vực thấp.

4. Nhân viên cấp cứu nên đeo thiết bị thở tự cung cấp (SCBA). Mặc đồ bảo hộ và quần áo chống tĩnh điện. Đeo găng tay chống hóa chất.

5. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân; không hít khí/sương mù/hơi/chất phun.

6. Đảm bảo thông gió đầy đủ. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống tĩnh điện, sự xả tĩnh điện.

7. Sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn. Giữ mọi người tránh xa và ở phía ngược chiều gió so với khu vực bị tràn/rò rỉ.



Biện pháp phòng ngừa môi trường
1. Nếu việc đó an toàn, hãy ngăn chặn tình trạng rò rỉ hoặc tràn đổ thêm.

2. Tránh xả thải ra môi trường.



Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch
1. Khuyến cáo nhân viên cấp cứu nên đeo thiết bị thở tự cung cấp áp suất dương và mặc quần áo chống tĩnh điện.

2. Trong trường hợp bị đổ một lượng nhỏ, sử dụng các dụng cụ sạch, không phát tia lửa điện để thu gom vật liệu thấm hút.

3. Trường hợp tràn đổ lớn, xây dựng đê chắn tạm thời hoặc đào hố để thu gom chất lỏng tràn ra. Có thể phủ lớp bọt để giảm bay hơi. Phun sương nước có thể làm giảm bay hơi nhưng không làm giảm khả năng bắt lửa của nhiên liệu. Rò rỉ trong không gian hạn chế.

4. Phủ bằng bọt chống dung môi để giảm bay hơi.

5. Phủ lên bằng đất khô, cát khô hoặc vật liệu không cháy khác; sau đó có thể phủ thêm tấm nhựa để giảm nguy cơ cháy lan.

6. Cố gắng bịt kín nguồn rò rỉ càng nhiều càng tốt.

7. Giữ các chỗ rò rỉ ở nơi thoáng khí.

8. Vật liệu bẩn và mẫu thu thập được nên bảo quản trong thùng chứa kín phù hợp và xử lý theo quy định pháp luật, quy định địa phương liên quan.

9. Ngăn chặn sự tràn đổ, sau đó thu gom bằng máy hút bụi có thiết bị bảo vệ điện hoặc dùng bàn chải ướt và đặt vào thùng chứa.

10. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy. Sử dụng dụng cụ chống tia lửa điện và thiết bị chống cháy nổ.


	VII. YÊU CẦU SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

	Các biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn

1. Tránh hít phải hơi.

2. Chỉ sử dụng các dụng cụ không phát tia lửa điện.

3. Để ngăn ngừa hỏa hoạn do phóng điện tĩnh điện gây ra bởi hơi nước, tất cả các bộ phận kim loại của thiết bị phải được nối đất.

4. Sử dụng thiết bị chống cháy nổ.

5. Thực hiện thao tác ở nơi thông thoáng.

6. Mặc trang thiết bị bảo hộ phù hợp.

7. Tránh tiếp xúc với da và mắt.

8. Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa trần/bề mặt nóng.

Điều kiện bảo quản an toàn (bao gồm các trường hợp không tương thích)

1. Luôn đậy kín các hộp đựng.

2. Bảo quản trong khu vực khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt.

3. Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa trần/bề mặt nóng.

4. Bảo quản tránh xa các vật liệu không tương thích và các hộp đựng thực phẩm.

	VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

	Thành phần
Quốc gia/Khu vực
Giá trị giới hạn – 8h
Giá trị giới hạn – Ngắn hạn
ppm

mg/m³

ppm

mg/m³

Dimethoxymethane
Được phép phơi bày tiêu chuẩn cho công nhân trong nơi làm việc

1000

3110

1000

3110

Úc

1000

3110

-

-

Canada - Ontario

1000

-

-

-

Canada - Quebec

1000

3110

-

-

Pháp

1000

3100

-

-

Đức (AGS)

500

1600

1000

3200

Methanol
Nhật Bản - JS0H (2024–2025)

200

260

-

-

Được phép phơi bày tiêu chuẩn cho công nhân trong nơi làm việc

200

262

250

327,5

Úc

200

262

250

328

Canada - Ontario

200

-

250

-

Canada - Quebec

200

262

250

328

Liên minh châu Âu

200

260

-

-

Thành phần

Tiêu chuẩn

Sinh học (giám sát chỉ mục)

Giá trị giới hạn

Ghi chú về thời gian lấy mẫu

Methanol

Hoa Kỳ – ACGIH

Methanol (Nước tiểu)

15 mg/L

Hết ca làm việc

Phương pháp giám sát

1. EN 14042 – Môi trường làm việc. Hướng dẫn áp dụng và sử dụng các quy trình đánh giá tiếp xúc với các tác nhân hóa học và sinh học.

2. Tiêu chuẩn GBZ/T 300 và GBZ/T 160 dùng để xác định các chất độc hại trong không khí nơi làm việc.

Điều khiển kỹ thuật

1. Đảm bảo thông gió đầy đủ, đặc biệt là ở những khu vực kín.

2. Đảm bảo các trạm rửa mắt và vòi sen an toàn được đặt gần vị trí làm việc.

3. Sử dụng thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng/thiết bị chống cháy nổ.

4. Thiết lập lối thoát hiểm khẩn cấp và khu vực loại bỏ rủi ro khi cần thiết.

Thiết bị bảo hộ cá nhân
[image: image2.png]



Yêu cầu chung

· Bảo vệ mắt: Phải đeo kính bảo hộ phù hợp.

· Bảo vệ tay: Phải đeo găng tay chống tĩnh điện và chống hóa chất.

· Bảo vệ đường hô hấp: Phải đeo thiết bị bảo hộ đường hô hấp cá nhân phù hợp.

· Bảo vệ da và cơ thể: Phải mặc quần áo bảo hộ chống tĩnh điện và giày chống tĩnh điện.



	IX. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CHẤT CỦA HÓA CHẤT

	 - Trạng thái vật lý : Chất lỏng 
	Điểm sôi (0C) >35℃

	 - Màu sắc : trong suốt không màu
	Điểm nóng chảy/ /Điểm đóng băng (0C) N/A


	 -  Mùi đặc trưng: N/A
	Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định Cốc kín: -14℃ (cốc kín)


	- Mật độ hơi (không khí=1): N/A
	Nhiệt độ tự cháy (0C) 404℃

	 - Khối lượng phân tử: N/A
	Áp suất hơi: N/A

	 - Độ hòa tan trong nước : N/A
	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): N/A

	 - Độ PH: N/A
	Ðộ  nhớt:  N/A

	 - Khối lượng riêng (kg/m3) N/A
	Các tính chất khác nếu có

	X. MỨC ỔN ĐINH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

	Tính ổn định và khả năng phản ứng

Phản ứng hóa học: Tiếp xúc với các chất không tương thích có thể gây phân hủy hoặc các phản ứng hóa học khác.
Độ ổn định hóa học: Ổn định trong điều kiện vận hành và bảo quản thích hợp.

Có khả năng gây nguy hiểm phản ứng:
Tiếp xúc với halogen hoặc interhalogen có thể gây nổ.
Tiếp xúc với chất oxy hóa gây ra các phản ứng nghiêm trọng và có thể gây cháy hoặc nổ.
Khi tiếp xúc với các kim loại hoạt tính (kim loại kiềm, Na, Ca, v.v.) sẽ gây ra phản ứng và giải phóng hydro.

Các điều kiện cần tránh:
Vật liệu không tương thích, nhiệt, lửa và tia lửa điện.

Các vật liệu không tương thích:
Halogen, hợp chất halogen, axit vô cơ, lưu huỳnh, sunfua và natri peroxit.
Chất oxy hóa, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm.
Kim loại kiềm, natri, canxi và các kim loại hoạt tính khác, halogen, oxit kim loại, oxit phi kim loại, acyl halide và phosphide kim loại.

Phân hủy nguy hiểm các sản phẩm:
Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các sản phẩm phân hủy nguy hiểm không nên sản xuất.

	XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

	Tên thành phần
	LD50 (đường uống)
	LD50 (qua da)
	LC50 (hít vào, 4 giờ)

	Dimethoxymethane
	5708mg/kg (Thỏ)
	N/A
	N/A

	Methanol
	5628mg/kg (Chuột)
	15800mg/kg (Thỏ)
	83,867 mg/L (Chuột)

	Khả năng gây ung thư:

Tên thành phần

Danh sách các chất gây ung thư IARC .

Báo cáo về các chất gây ung thư của NTP

Dimethoxymethane
Không được liệt kê
Không được liệt kê
Methanol
Không được liệt kê
Không được liệt kê
Nước
Không được liệt kê
Không được liệt kê
Các ảnh hưởng khác

· Ăn mòn/kích ứng da: Gây kích ứng da (Loại 2).

· Tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng (Loại 2).

· Tình trạng mẫn cảm da: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Mẫn cảm đường hô hấp: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Độc tính sinh sản: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Tiếp xúc đơn lẻ (STOT): Có thể gây kích ứng đường hô hấp (Loại 3); Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt (Loại 3); Gây tổn thương nội tạng (Loại 1).

· STOT – phơi nhiễm lặp lại: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Nguy cơ hít sặc: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Khả năng gây đột biến tế bào mầm: Dựa trên dữ liệu hiện có, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.



	XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

	1. Độc tính cấp tính đối với sinh vật thủy sinh

	Thành phần 
	Cá
	Động vật giáp xác
	Tảo hoặc các sinh vật thủy sinh khác

	Dimethoxymethane
	LC50: 1000mg/L
(96h)(Cá)
	Không có thông tin nào
	Không có thông tin nào

	Methanol
	LC50: 24000mg/L
(96h)(Cá)
	EC50: 24500mg/L
(48h)(Động vật giáp xác)
	

	2.Độc tính mãn tính đối với môi trường nước: N/A

3. Tính bền vững và khả năng phân hủy
Thành phần
Tính bền vững (nước/đất)
Tính bền vững (không khí)
Methanol
Thấp
Thấp
4. Khả năng tích lũy sinh học
Thành phần

Khả năng tích lũy sinh học

Thông tin
Methanol

Thấp

BCF=10

5.Tính di động trong đất
Thành phần

Log Koc
Thông tin
Dimethoxymethane
0,74

20 ℃
Methanol
0,000

6. Kết quả đánh giá PBT và vPvB
Thành phần

Kết quả đánh giá PBT và vPvB [theo (EC) số 1907/2006]

Dimethoxymethane
Không phải PBT/vPvB

Methanol
Không phải PBT/vPvB



	XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

	1. Thông tin quy định tiêu huỷ (thông tin về luật pháp): Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại.

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: AM, Đ, ĐS theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

3. Biện pháp tiêu huỷ: Thu hồi hoặc tái chế nếu có thể.

Sản phẩm của quá trình tiêu huỷ, biện pháp xử lý: Chưa có thông tin.


	XIV. YÊU CẤU TRONG VẬN CHUYỂN

	Tên quy định
	Số UN
	Tên vận chuyển đường biển
	Loại nhóm hàng nguy hiểm
	Quy cách đóng gói
	Nhãn vận chuyển
	Thông tin bổ sung

	Quy định về vận chuyển

hàng nguy hiểm của Việt

Nam:

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày

31/03/2024 và Nghị định 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và vận chuyển hàng hóa

nguy hiểm bằng phương

tiện giao thông cơ giới

đường bộ và phương tiện

thủy nội địa
	1993


	Flammable liquids, n.o.s.,
	3- Chất lỏng dễ cháy
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II
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	Quy đinh về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU,USA...
	1993


	Flammable liquids, n.o.s.,
	3-Chất lỏng dễ cháy
	II
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	XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

	1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo): Sản phẩm được phân loại  nguy hiểm theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia, đăng ký: 3-Chất lỏng dễ cháy

- Tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 05:2020/BCT

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ

- Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14/06/2025;

- Nghị định số 24/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/01/2026 Quy định các danh mục hoá chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoá chất;

- Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

- Nghị định 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/01/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất về quản lý hoạt động hoá chất và hoá chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hoá.

- Thông tư số: 01/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 02/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ Công thương Quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số 25/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất.

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 05:2020/BCT. Thông tư số: 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ: Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.
- Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan khác.

	XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

	Ngày tháng biên soạn Phiếu; 12/01/2026

	Ngày cập nhật Phiếu; 20/01/2026

	Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: CÔNG TY TNHH HÓA DẦU TRUNG VIỆT

	Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

	Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.


(Ban hành kèm theo Mẫu Phụ lục I, Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ Công thương Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa)

Xếp hàng theo chiều mũi tên








